
                                                                          

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 1 NĂM HỌC 2023 - 2024 
  

STT MÃ VẠCH TÊN SÁCH BỘ SÁCH 
NHÀ XUẤT 

BẢN 
CHỦ BIÊN/TÁC GIẢ GIÁ TIỀN 

1 9786040338853 
Tiếng Việt 1 

(Tập một) 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên kiêm Chủ biên) - Lê 

Thị Lan Anh, Nguyễn Thị 

Ngân Hoa, Vũ Thị Thanh 

Hương, Vũ Thị Lan 

30,000 

2 9786040338860 
Tiếng Việt 1 

(Tập hai) 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ 

biên kiêm Chủ biên) - Vũ 

Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan, 

Chu Thị Phương, Trần Kim 

Phượng, Đặng Thị Hảo 

Tâm 

29,000 

3 9786040337481 

Vở Bài tập 

Tiếng Việt 1 

(Tập một) 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) 

- Lê Thị Lan Anh, Vũ Thị 

Thanh Hương, Vũ Thị Lan, 

Văn Thị Phương Mỹ, 

Hoàng Minh Ngọc 

13,000 

4 9786040337498 

Vở Bài tập 

Tiếng Việt 1 

(Tập hai) 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Bùi Mạnh Hùng (Chủ biên) 

- Vũ Thị Kim Bảng, Trịnh 

Cẩm Lan, Chu Thị Phương, 

Trần Kim Phượng, Đặng 

Thị Hảo Tâm, Vũ Thị Kim 

Bảng 

13,000 

5 9786040337504 
Vở tập viết 1 

(Tập một) 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Bùi Minh Tùng, Phạm Kim 

Chung 
9,000 

6 9786040337511 
Vở tập viết 1 

(Tập hai) 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Bùi Minh Tùng, Phạm Kim 

Chung 
8,000 

7 9786040338839 
Toán 1 (Tập 

một) 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ 

biên) - Lê Anh Vinh (Chủ 

biên) - Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương,  Nguyễn Minh 

Hải, Bùi Bá Mạnh 

17,000 

8 9786040338846 
Toán 1 (Tập 

hai) 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Hà Huy Khoái (Tổng chủ 

biên) - Lê Anh Vinh (Chủ 

biên) - Nguyễn Áng, Vũ 

Văn Dương,  Nguyễn Minh 

Hải, Bùi Bá Mạnh 

16,000 

9 9786040337467 

Vở Bài tập 

Toán 1 (Tập 

một) 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Lê Anh Vinh (Chủ biên) - 

Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Bùi Bá Mạnh 

16,000 



10 9786040337474 

Vở Bài tập 

Toán 1 (Tập 

hai) 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Lê Anh Vinh (Chủ biên) - 

Nguyễn Áng, Vũ Văn 

Dương, Nguyễn Minh Hải, 

Bùi Bá Mạnh 

16,000 

11 9786040338792 Đạo đức 1 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Nguyễn Thị Toan (Tổng 

chủ biên) - Trần Thành 

Nam (Chủ biên) - Nguyễn 

Thị Tuyết Mai, Lục Thị Nga 

12,000 

12 9786040338877 
Tự nhiên và 

Xã hội 1 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Vũ Văn Hùng (Tổng chủ 

biên) - Nguyễn Thị Thấn 

(Chủ biên) - Đào Thị Hồng, 

Phương Hà Lan, Hoàng 

Quý Tỉnh 

21,000 

13 9786040338815 

Hoạt động 

trải nghiệm 

1 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Bùi Sỹ Tụng (Tổng chủ 

biên) - Nguyễn Thanh Bình 

(Chủ biên) - Vũ Thị Lan 

Anh, Lê Thị Luận, Trần Thị 

Thu 

15,000 

14 9786040338822 Âm nhạc 1 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Đỗ Minh Chính (Tổng chủ 

biên kiêm Chủ biên) - Mai 

Linh Chi, Ng.T.Phương 

Mai, Đặng Khánh Nhật, 

Nguyễn Thị Thanh Vân 

11,000 

15 9786043733129 Mỹ thuật 1 Cánh Diều 
Đại học Sư 

phạm 

Phạm Văn Tuyến (Tổng 

chủ biên) - Nguyễn Thị 

Đông (Chủ biên) - Phạm 

Đình Bình, Nguyễn Hải 

Kiên, Nguyễn Minh Quang 

13,000 

16 9786040369598 

Vở thực 

hành Toán 1 

(Tập một) 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Lê Anh Vinh (Chủ biên) - 

Nguyễn Áng, Nguyễn Minh 

Hải, Hoàng Quế Hường, Vũ 

Văn Luân 

42,000 

17 9786040369604 

Vở thực 

hành Toán 1 

(Tập hai) 

Kết nối tri 

thức với 

cuộc sống 

Giáo dục 

Việt Nam 

Lê Anh Vinh (Chủ biên) - 

Vũ Văn Dương, Nguyễn 

Minh Hải, Hoàng Quế 

Hường, Vũ Văn Luân, Bùi 

Bá Mạnh 

42,000 

18 9786040294746 

Tiếng Anh 1 

- Global 

Success - 

Sách Bài học 

- Y2 

Global 

Success 

Giáo dục 

Việt Nam 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Quốc Tuấn 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Lan 

Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, 

Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

52,000 

19 9786040294722 

Tiếng Anh 1 

- Global 

Success - 

Sách Bài tập 

- Y2 

Global 

Success 

Giáo dục 

Việt Nam 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ 

biên), Nguyễn Quốc Tuấn 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Lan 

Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, 

Nguyễn Bích Thủy, Lương 

Quỳnh Trang. 

35,000 

20 9786043843545 
Luyện đọc 1 

- KN 
  

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội 

Trần Thị Minh Phương 33,000 



21 9786043844818 

Vở ô ly có 

mẫu chữ - 

KN-1 (Quyển 

1) 

  

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội 

Trần Thị Minh Phương 24,000 

22 9786043844795 

Vở ô ly có 

mẫu chữ - 

KN-1 (Quyển 

2) 

  

Đại học 

Quốc gia 

Hà Nội 

Trần Thị Minh Phương 16,000 

TỔNG CỘNG        483,000  

 

 



DANH MỤC DỤNG CỤ HỌC TẬP DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 1 

Đồ dùng học tập (Gia đình tự chuẩn bị) - Số lượng dự kiến dùng trong cả năm 

STT Nội dung 
Số 

lượng 
Đơn vị Ghi chú 

1 Cặp hoặc ba lô 1 Cái 
Chọn loại không quá to, không dùng loại balo 

mềm dễ gây quăn góc sách vở 

2 
Bộ thực hành Toán – Tiếng 

Việt lớp 1. 
1 Bộ  Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 

3 
Bảng fooc Hồng Hà size A4 

mã 3347 
1 Cái   

4 Vở 4 ô ly 6* 5 Quyển Vở Trạng nguyên Hồng Hà, mã 0555 

5 Vở nháp 1 Quyển   

6 Vở vẽ A4 Hồng Hà 2 Quyển   

7 Giấy kiểm tra  1 Tập Giấy 4 ô ly 6* Hồng Hà 

8 Bút chì HB 1500 của Tiệp 1 Hộp   

9 
Bút viết bảng fooc màu xanh 

nhỏ 
1 Hộp   

10 Bút dạ dầu nhỏ 2 Chiếc  

11 Kéo 1 Cái 
Kéo thủ công cho trẻ em,  

đầu tròn. 

12 Tẩy  2 Cái   

13 Thước kẻ 2 Cái   

14 Kẹp file đục lỗ 3 Cái 
  

Dùng để kẹp phiếu Toán, TV, Tiếng Anh  

15 Hồ khô 1 Lọ 
Nên sử dụng hồ khô, không nên dùng hồ 

nước. 

16 Túi đựng bút 1 Cái 
Hoặc loại hộp bút dễ mở, không gây tiếng 

động khi mở, không gắn đồ chơi 

17 Clear Bag 2 Cái 
Dùng để lưu các thông báo, tài liệu của môn 

STEM 

18 Sáp màu  1 Hộp 

Sáp dầu hoặc sáp thường.  
HS có thể lựa chọn 1 trong 2 loại sáp để sử dụng. 

Hạn chế sử dụng màu chì và màu dạ. 

             
19 Giấy thủ công 2 Tập   

20 
Giấy gấp Origami 

(Giấy thủ công vuông) 
2 Tập 

 
21 Giấy kê tay Hồng Hà 3 Chiếc   



22 Băng dính trong 1 Cuộn 
Kích thước: bản rộng  

khoảng 5cm 

23 Đất nặn  1 Hộp   

24 Giấy bìa cứng A4 các màu 1 Tập  

25 File 20 lá 1 Cái 
Lưu sản phẩm học tập của học sinh trong 

năm học 

Lưu ý: 

* Sách vở, đồ dùng học tập, kẹp file cho năm học mới cần được dán nhãn vở và ghi tên. Khuyến 

khích PHHS hướng dẫn con bọc sách vở bằng giấy, hạn chế bọc sách vở bằng ni lông. 

*Phụ huynh cần thường xuyên kiểm tra đồ dùng học tập của con và thay thế (nếu cần). 

 


